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PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn  (4 điểm)  

    Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16, bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước phương án đúng. 

Câu 1: Khi gặp bạo lực học đường em cần phải: 

A. tỏ thái độ khiêu khích, thách thức   B. bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, tìm kiếm sự giúp đỡ 

C. sử dụng hành vi bạo lực để đáp trả   D. kêu gọi bạn bè cùng tham gia 

Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây là bạo lực học đường? 

A. Sống đoàn kết, chan hòa với bạn bè  B. Luôn yêu thương, giúp đỡ trong cuộc sống 

C. Giữ gìn truyền thống gia đình, quê hương  D. Lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm 

Câu 3: Để xử lý hậu quả của bạo lực học đường, em cần thông báo sự việc với ai? 

A. Bạn bè và người thân    B. Bố mẹ, người thân, thầy cô 

C. Thầy cô và tự mình giải quyết công việc  D. Giáo viên chủ nhiệm 

Câu 4: Thấy một bạn trong lớp bị đánh, B vội lấy điện thoại ra quay clip để đăng lên mạng xã hội. Nếu là 

người chứng kiến sự việc trên, em sẽ làm gì? 

A. Yêu cầu các bạn dùng hành vi của mình lại, nhanh chóng thông báo với giáo viên chủ nhiệm để kịp 

thời giải quyết. 

B. Cầm điện thoại của bạn ném đi, không cho phép bạn đưa thông tin lên mạng xã hội. 

C. Hùa vào cùng quay clip với các bạn 

D. Để các bạn trêu, vì nghĩ các bạn chỉ đùa và dọa thôi. 

Câu 5: Do có mâu thuẫn trong lúc đá bóng nên M bị một nhóm học sinh nam cùng trường chặn đường và 

đánh đập. Lo sợ bị các đối tượng này trả thù nên M không dám kể lại sự việc với bố mẹ và thầy cô. M tự 

mua thuốc và buộc lại vết thương. Nếu em là M trong tình huống trên, em sẽ xự sự như thế nào? 

A. Im lặng và coi như không biết    B. Nói sự việc trên với bố mẹ và thầy cô 

C. Tự xử lý và không nói cho mọi người  D. Hẹn bạn hôm sau để giải quyết mâu thuẫn 

Câu 6: Quản lý tiền là gì? 

A. Là biết sử dụng tiền hợp lý, có hiệu quả  B. Mang tiền tiết kiệm đi mua quần áo 

C. Rèn luyện thói quen chi tiêu hợp lý  D. Tiết kiệm 

Câu 7: Quản lí tiền hiệu quả là việc lên kế hoạch chỉ tiêu, tiết kiệm sao cho: 

A. cân đối và tằn tiện.     B. cân đối và có nhiều lợi ích nhất. 

C. cân đối và phù hợp.    D. hiệu quả và tiết kiệm. 

Câu 8: Một trong những nguyên tắc quản lí tiền hiệu quả là: 

A. chi tiêu hợp lí và tiết kiệm thường xuyên. 

B. chi tiêu hợp lí và tăng nguồn thu. 

C. tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu. 

D. chi tiêu hợp lí, tiết kiệm thường xuyên và tăng nguồn thu. 

Câu 9:  Để tạo ra nguồn thu nhập, học sinh có thể thực hiện hoạt động nào dưới đây? 

A. Thu gom phế liệu khi không sử dụng  B. Nghỉ học để đi làm kiếm tiền 

C. Làm tài xế xe ôm công nghệ   D. Đòi bố mẹ tăng thêm tiền tiêu vặt 

Câu 10: Quản lí tiền hiệu quả sẽ giúp chúng ta rèn luyện tính tiết kiệm và ý thức: 

A. thông cảm      B. tự lập 

C. trách nhiệm      D. chia sẻ 

Câu 11: Việc làm nào sau đây không thể hiện quản lí tiền hiệu quả? 

A. Lấy tiền tiết kiệm để chơi game   B. Ngắt các thiết bị điện khi không sử dụng 

C. Lấy tiền tiết kiệm ủng hộ quỹ trẻ em  D. Để dành tiền tiết kiệm nuôi heo đất 

Câu 12: N vui mừng khoe với các bạn rằng mình vừa được thưởng hai trăm nghìn đồng vì thành tích học 

tập và tích cực giúp đỡ mẹ ở xưởng may tuần vừa rồi. Thấy vậy, các bạn muốn N mua kem khao cả 

nhóm. N lúng túng vì muốn dùng tiền để mua quà tặng bà ngoại và truyện tranh cho em gái. Theo em, N 

nên xử sự như thế nào? 

A. Dùng tiền có được khao các bạn trong lớp  
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B. Sử dụng số tiền để mua quà cho bà và em, số tiền còn lại mua quà cho các bạn trong lớp. 

C. Em sẽ giải thích cho các bạn hiểu là học sinh mình nên quản lý tiền trong chi tiêu, tiết kiệm, chi tiêu 

hợp lý những gì thực sự cần thiết thì nên mua. 

D. Mua truyện tranh tặng các bạn trong lớp. 

Câu 13: Việc phòng, chống bạo lực học đường được quy định trong văn bản pháp luật nào dưới đây?  

A. Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).  

B. Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

C. Bộ Luật Lao động năm 2020. 

D. Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015. 

Câu 14: Nếu có một khoản tiền tiết kiệm, em sẽ: 

A. Phân chia các khoản khác nhau để sử dụng hợp lí. B. Mua bất cứ thứ gì mình thích với số ti 

C. Giữ thật kĩ, không để mất đi đồng nào.      D. Hỏi người khác trước khi sử dụng. 

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây thể hiện lối sống tiết kiệm? 

A. Sử dụng tiền một cách hợp lý với nhu cầu   B. Vung phí sức khỏe, tiền bạc, thời gian. 

C. Mua sắm vật dụng đắt tiền chưa thật cần thiết.  D. Hạn chế sử dụng tiền bạc quá mức. 

Câu 16: Nội dung nào sau đây thể hiện ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả? 

A. Giúp bản thân tạo dựng được cuộc sống ổn định, tự chủ. 

B. Bị động khi thực hiện các dự định tương lai. 

C. Túng thiếu khi gặp trường hợp bất trắc xảy ra. 

D. Không có điều kiện giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. 

 

PHẦN II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng / sai ( 1 điểm) 

   Học sinh trả lời câu hỏi sau bằng cách lựa chọn đúng/ sai đối với mỗi phương án a), b), c), d). 

Cho tình huống: 

 

 

    Câu  

   Tuấn rất muốn đi du lịch Huế vào mùa hè này. Tuấn đã đặt ra mục 

tiêu tiết kiệm rõ ràng mỗi tháng tiết kiệm 300 nghìn đồng.Trong vòng 

6 tháng. Tuấn đã cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết như 

ăn vặt, mua sắm quần áo mới và tự nấu ăn ở nhà. Nhờ sự kiên trì và 

tiết kiệm, Tuấn đã đủ tiền thực hiện chuyến đi mơ ước. Em có nhận 

xét gì về cách quản lý tiền của bạn Tuấn? 

 

Đúng 

 

Sai 

 

a) Tuấn đã biết cân đối chi tiêu và sử dụng tiền hợp lý 

 
  

b) Việc Tuấn cắt giảm chi tiêu là biểu hiện của sự keo kiệt. 

 
  

c) Tuấn đã biết đặt mục tiêu tiết kiệm, quản lý tiền hiệu quả. 

 
  

d) Tuấn không cần phải tiết kiệm vì chuyến đi có thể hoãn lại 

 
  

 

PHẦN III: Tự luận ( 5 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm) Bạo lực học đường là gì? Nguyên nhân của bạo lực học đường? 
Câu 2:  (3 điểm)  Cho tình huống: 

     K bị mất bút mới mua nên nghi ngờ H cùng bàn lấy. Sau đó, K lên mạng tung tin H đã ăn trộm bút của 

mình và kêu gọi mọi người chia sẻ làm cho các bạn trong lớp kì thị tẩy chay H. 

Câu hỏi: 

a. Nhận xét hành vi của bạn K? 

b. Nếu là bạn của K em sẽ làm gì? 

c. Qua tình huống trên, em rút ra bài học gì cho bản thân? 

 

                          

                   -  Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra  - 


